
STT
Mã học 

sinh
Họ và tên Giới tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh

1
01186297

5           
Đỗ Quyền Anh Nam Kinh 18/06/2006 Thái Bình

2
01185987

0           
Nguyễn Thị Vân Anh Nữ Kinh 29/10/2006 Hà Tây

3
01185987

5           
Trương Hoàng Anh Nam Kinh 13/08/2006 Hà Tây

4
01185953

7           
Lê Thị Ánh Nữ Kinh 19/08/2006 Hà Tây

5
01185979

3           
Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ Kinh 16/09/2006 Hà Tây

6
01185973

7           
Trương Thị Duyên Nữ Kinh 24/02/2006 Hà Tây

7
01185946

9           
Nguyễn Hữu Đỉnh Nam Kinh 31/01/2006 Hà Tây

8
01185982

1           
Nguyễn Mạnh Đức Nam Kinh 17/05/2006 Hà Tây

9
01185927

4           
Đào Hương Giang Nữ Kinh 16/06/2006 Hà Tây

10
01185931

5           
Nguyễn Thị Hà Giang Nữ Kinh 17/09/2006 Hà Tây

11
01185969

7           
Nguyễn Thị Hà Nữ Kinh 10/01/2006 Hà Tây

12
01185930

1           
Nguyễn Thanh Hậu Nữ Kinh 16/01/2006 Hà Tây

13
01185975

6           
Nguyễn Thị Hoa Nữ Kinh 31/03/2006 Hà Tây

14
01185953

5           
Nguyễn Công Hoan Nam Kinh 09/06/2006 Hà Tây

15
01185928

8           
Nguyễn Quang Huy Nam Kinh 12/09/2006 Hà Tây

16
01185988

0           
Nguyễn Văn Huy Nam Kinh 03/08/2006 Hà Tây

17
01185949

0           
Lê Tôn Tấn Khải Nam Kinh 15/12/2006 Hà Tây

18
01185988

5           
Trần Ngọc Lượng Nam Kinh 26/12/2006 Hà Tây

19
01185942

7           
Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ Kinh 01/04/2006 Hà Tây

20
01186368

7           
Nguyễn Văn Mạnh Nam Kinh 27/04/2006 Hà Nội

21
01186410

5           
Nguyễn Hoài Nam Nam Kinh 01/01/2006 Hà Tây

22
01186359

0           
Nguyễn Thị Ngọc Nữ Kinh 27/09/2006 Hà Tây

23
01274599

1           
Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Kinh 12/04/2006 Hà Tây

24
01186405

7           
Lê Quang Phúc Nam Kinh 22/08/2006 Hà Tây

25
01186324

8           
Lê Xuân Thành Nam Kinh 30/10/2006 Hà Tây

26
01186360

5           
Nguyễn Văn Thành Nam Kinh 23/10/2006 Hà Tây

27
01186318

4           
Trần Văn Thịnh Nam Kinh 15/10/2006 Hà Tây

28
01185983

0           
Nguyễn Đức Thuận Nam Kinh 01/05/2006 Hà Tây

29
01186313

0           
Nguyễn Thanh Thủy Nữ Kinh 05/07/2006 Hà Tây

30
01186320

0           
Trần Tiến Tới Nam Kinh 04/11/2006 Hà Tây

31
01185970

1           
Lê Thị Huyền Trang Nữ Kinh 13/06/2006 Hà Tây

32
01186309

5           
Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ Kinh 08/02/2006 Hà Tây

33
01200100

9           
Trần Kim Trinh Nữ Kinh 05/06/2006 Sơn La

34
01186408

0           
Kim Anh Tuấn Nam Kinh 21/08/2006 Hà Tây

35
01186311

0           
Bùi Huy Tưởng Nam Kinh 19/09/2006 Hà Tây

36
01186400

7           
Trần Thảo Vân Nữ Kinh 07/01/2006 Hà Tây

37
01186317

3           
Bùi Văn Võ Nam Kinh 18/06/2006 Hà Tây

Tổng: 37



Nguyên 

quán
Lớp học
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